Thứ         ngày       tháng       năm 2014

Trường Tiểu học Sa Nghe
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ  2
Lớp : 3….
Môn thi : Đọc hiểu
Họ và tên : ………………………………

  Thời gian : 40 phút 

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………




Đọc thầm bài " Nhà ảo thuật” Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 40.   Dựa vào nội dung bài đọc và những kiến thức đã học, khoanh tròn vào chữ cái trước ý lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau : 

1. Hai chị em Xô-phi  gặp nhà ảo thuật ở đâu? ( 0,5 đ)

A. Ở rạp xiếc.
  
 B. Ở chỗ bán vé.          
C. Ở nhà ga.

2. Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật? ( 0,5 đ)

A. Vì không có tiền.

B.  Vì bố đang nằm viện        
C. Vì mẹ không cho đi.

3. Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp ? ( 0,5 đ)

A. Vì sợ làm phiền chú Lý .     

B. Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

C. Vì chú Lý đang bận công việc.

4. Vì sao chú Lí tìm đến nhà Xô-phi?(0,5 đ)

A. Vì chú Lý yêu hai bạn nhỏ Xô – phi và Mác.

B. Vì chú Lý tò mò muốn tìm hiểu đời sống của hai bạn nhỏ.

C. Vì chú muốn cám ơn hai bạn nhỏ rất ngoan đã giúp đỡ chú.


5. Câu  nào dưới đây có hình ảnh nhân hóa?

A. Ông mặt trời nhô lên cười. 

B. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.

C. Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.

6. Đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau ? ( 0.5 đ)

a) Ở  nhà  em  thường  giúp  mẹ  quét  sân. 

b) Trên sân trường học sinh nô đùa rất náo nhiệt.


7. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? Trong câu sau: ( 0.5 đ) 
Hai bà Trưng khởi nghĩa vì hai bà có một lòng căm thù giặc sâu sắc.

 Thứ         ngày       tháng          năm 2014

Trường Tiểu học Sa Nghe
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ  2
Lớp : 3….
Môn thi : Toán
Họ và tên : ………………………………………

	Điểm
	Lời phê của giáo viên

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………




Bài 1( 2điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Số liền trước số 2665 là:

	A. 2663
	B. 2664
	C. 2666


b) Soá lôùn nhaát trong caùc soá: 4356 ; 4365 ; 4536 ; 4563  laø soá:

A. 4563

B. 4536

C. 4356



c)  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5m5dm = ........dm là:

       
         A. 10

 
B. 55 
                     C. 505





d) Ngaøy 1 thaùng 2 laø ngaøy thöù ba. Vaäy ngaøy 5 thaùng 2 laø ngaøy  thöù maáy? 

A. Chủ nhật.

B. Thöù saùu.

C. Thöù baûy
Bài 2 : ( 1 điểm)  Đồng hồ sau chỉ mấy giờ ?

[image: image1]Đồng hồ chỉ ................................................

Bài  3 (2điểm): Đặt tính rồi tính
	3946 + 3524

	8253 - 5739  
	5607 × 4
	4218 : 6

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Bài 4  (2 điểm) Tìm x :
    x :  7  = 512
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


	  x × 9 = 2736
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………



Bài  5:  (3điểm) Giải toán  :
Muốn lát nền 5 căn phòng như nhau cần 2550 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 8 căn phòng như thế thì cần bao nhiêu viên gạch ? 
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ            ngày           tháng        năm 2014

Trường Tiểu học Sa Nghe
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ  2
Lớp : 3….
Môn thi : Tiếng Việt ( Viết)
Họ và tên : ……………………………………


	Điểm
	Lời phê của giáo viên

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………




I. Chính tả ( nghe – viết) : ………/ 5 điểm 
Bài viết:      Hội đua voi ở Tây Nguyên
         Nghe viết đoạn từ :  Từ đầu cho đến về “giỏi nhất” ( Đoạn 1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: 
          1. Em hãy viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một người lao động  mà em biết.

Gợi ý : 
a) Người đó là là ai, làm nghề gì ? 

b) Người đó hằng ngày làm những việc gì ?
c) Người đó làm những việc gì ? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
I. TIẾNG VIỆT 


1. Đọc hiểu ( 4 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án 
	C
	B
	B
	C
	A
	
	

	Điểm
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1
	0.5
	0.5


6. Đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong câu sau ? 

c) Ở  nhà,  em  thường  giúp  mẹ  quét  sân. (0.25)
d) Trên sân, trường học sinh nô đùa rất náo nhiệt.(0.25)

7. Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao? Trong câu sau: ( 0.5 đ) 
Hai bà Trưng khởi nghĩa vì hai bà có một lòng căm thù giặc sâu sắc.

2. Đọc thành tiếng : ( 6 điểm)
II. MÔN TOÁN : 

Bài 1( 2điểm) : Đúng mỗi câu được 0.5 điểm. Đáp án : a – B, b- A, B, c- C
Bài 2 : ( 1 điểm)  Đồng hồ chỉ : 10 giờ 10 phút
Bài  3 (2điểm): Đặt tính rồi tính và tính đúng mỗi bài được 0.5 điểm. 

ĐA : a. 7470; b. 2514; c. 22428;  d. 703
Bài 4  (2 điểm) Đúng mỗi bài được 1 điểm
	x :  7  = 512
x       = 512  x 7
x       = 3584

	x × 9 = 2736
x        = 2736 : 9
x        = 304


Bài  5:  (3điểm) 
Bài giải

Lát nền một căn phòng cần số viên gạch là : ( 0.75 đ)
2550 : 5 = 510 ( viên) ( 0.75 đ)

Muốn lát nền 8 căn phòng cần số viên gạch là : ( 0.75 đ)

510 x 8 = 4080 ( viên) ( 0.75 đ)

Đáp số : 4080 viên
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